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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 11/7/2023 đến ngày 20/7/2023

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1

	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2002/QĐ-BGDĐT
	11/07/2023
	Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở
	
	

	2
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2000/QĐ-BGDĐT
	11/7/2023
	Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
	
	

	3
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2001/QĐ-BGDĐT
	11/7/2023
	Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học
	
	

	4
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	223/TB-BGTVT
	11/7/2023
	Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông
	
	

	5
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	5162/VPCP-PL
	11/7/2023
	Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp trực tuyến về kiểm điểm tiến độ tình hình giải ngân
	
	

	6
	Văn phòng Chính phủ
	272/TB-VPCP
	11/7/2023
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về dự thảo Báo cáo trình Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023
	
	

	7
	Bộ Tài Chính
	47/2023/TT-BTC
	11/7/2023
	Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 213/2013/TTLT/BTC-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học
	01/9/2023
	

	8
	Văn phòng Chính phủ
	5205/VPCP-DMDN
	12/7/2023
	V/v tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc khó khăn, cho doanh nghiệp, người dân
	
	

	9
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	7386/BC-BGTVT
	12/7/2023
	Tình hình triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải (Phục vụ phiên họp lần thứ 6 Ban Chỉ đạo)
	
	

	10
	Văn phòng Chính phủ
	274/TB-VPCP
	12/7/2023
	 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam
	
	

	11
	Bộ Tài Chính
	48/2023/TT-BTC
	12/7/2023
	Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công	
	27/8/2023
	

	12
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2029/QĐ-BGDĐT
	13/7/2023
	Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022 
	
	

	13
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5506/BKHĐT-TH
	13/7/2023
	về việc rà soát, đề xuất các nhiệm vụ, dự án từ số vốn đã đưa vào dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025
	
	

	14
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5505/BKHĐT-TH
	13/7/2023
	V/v tiếp tục hoàn thiện số liệu báo cáo đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	
	
	

	15
	Chính phủ
	843/QĐ-TTg
	14/7/2023
	Quyết định ban hành Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam giai đoạn 2023 - 2027	
	
	

	16
	Chính phủ
	845/QĐ-TTg
	14/7/2023
	QĐ thành lập Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi số năng lượng công bằng	
	
	

	17
	Chính phủ
	841/QĐ-TTg
	14/7/2023
	Quyết định Ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam năm 2030	
	
	

	18
	Chính phủ
	847/QĐ-TTg
	14/7/2023
	Quyết định phê duyệt Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050		
	
	

	19
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	17/2023/TT-BGTVT
	14/7/2023
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT ngày 7/12/2016 và Thông tư số 51/2017/TT-BGTVT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT.	
	15/8/2023
	

	20
	 Thủ tướng Chính phủ
	850/QĐ-TTg
	15/7/2023
	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai Nghị Quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh
	
	

	21
	Bộ Nội vụ
	3676/BNV-CTTN
	14/7/2023
	hướng dẫn thực hiện nội dung tiêu chí 18.1 thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021-2025
	
	

	22
	Chính phủ
	105/NQ-CP
	15/7/2023
	Vvề các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương	
	
	

	23
	Chính phủ
	646/CĐ-TTg
	16/7/2023
	Công điện tập trung ứng phó với bão số 1 năm 2023
	
	

	24
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	1902/QĐ-BVHTTDL
	17/7/2023
	Về việc thành lập Ban Chỉ đạo “Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I tại tỉnh Lai Châu, năm 2023”	
	
	

	25
	 Văn phòng Chính phủ
	1654/PC-VPCP
	17/7/2023
	Về thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.	
	
	

	26
	Văn phòng Chính phủ
	5367/VPCP-KGVX
	17/7/2023
	Rà soát liên quan tổ chức, hoạt động và chính sách đối với cán bộ Hội Khuyến học các cấp	
	
	

	27
	Chính phủ
	650/TTg-QHĐP
	17/7/2023
	Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính phủ và phân công của TTgCP tại Quyết định số 435/QĐ-TTg	
	
	

	28
	Chính phủ
	48/2023/NĐ-CP
	17/7/2023
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức	
	15/9/2023
	

	29
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	4636/TB-BNN-VP
	17/7/2023
	Kết luận của Thứ trưởng Hoàng Trung tại Hội nghị Quản lý chất lượng giống cây ăn quả phía Nam	
	
	

	30
	Bộ Tài chính
	50/2023/TT-BTC
	17/7/2023
	Thông tư hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 và điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ	
	31/8/2023
	

	31
	Bộ Tài chính
	51/2023/TT-BTC
	17/7/2023
	Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026	
	31/8/2023
	

	32
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1253/TB-BGDĐT
	18/7/2023
	Kết quả Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023 (Môn Bóng đá, Cầu lông và Điền kinh)	
	
	

	33
	Thủ tướng Chính phủ
		861/QĐ-TTg
	18/7/2023
	Quyết định phê duyệt quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050	
	
	

	34
	Thủ tướng Chính phủ
		666/TTg-QHĐP
	18/7/2023
	Khẩn trương thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai thực hiện 03 chương trình MTQG	
	
	

	35
		Thanh tra Chính phủ
	1613/HD-TTCP
	18/7/2023	
	Hướng dẫn thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư-Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại thông báo số 26-TB/BCDTW ngày 23/8/2022	
	
	

	36
	Chính phủ
	106/NQ-CP
	18/7/2023
	Nghị quyết về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.	
	
	

	37
	Chính phủ
	107/NQ-CP
	18/7/2023
	Nghị quyết phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề: An ninh quốc gia, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác, tổ chức bộ máy nhà nước Trật tự, An toàn xã hội và 8 đề mục	
	
	

	38
	Thủ tướng Chính phủ
	668/CĐ-TTg
	18/7/2023
	Công điện về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Khánh Hòa	
	
	

	39
	Bộ Tư pháp
	3068/BTP-TCCB
	18/7/2023
	[bookmark: _GoBack]Về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban cán sự đảng Chính phủ.	
	
	

	40
	Bộ Y tế
		979/TB-BYT
	19/7/2023
	Kết luận của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương về sơ kết 03 năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (nội dung thuộc lĩnh vực y tế) ngày 30/6/2023	
	
	

	41
	Bộ Y tế
		980/KH-BYT-BGDĐT
	19/7/2023
	Kế hoạch phối hợp triển khai kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học.	
	
	

	42
	Bộ Công Thương
	4725/BCT-TKNL
	19/7/2023
	Hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ	
	
	

	43
	Văn phòng Chính phủ
	5449/VPCP-PL
	19/7/2023
	Về việc triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật	
	
	

	44
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2070/QĐ-BGDĐT
	19/7/2023
	Phê duyệt Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non	
	
	

	45
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	4759/BNN-KL
	20/7/2023
	Về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 820/QĐ-TTg ngày 10/7/2023	
	
	

	46
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5721/BKHĐT-TH
	19/7/2023
	V/v thu hổi vốn ứng trước chưa bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
	
	

	47
	Bộ Y Tế
	4546/BYT-TTRB
	20/7/2023
	Công văn chỉ đạo các đơn vị thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chấp hành các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống mua bán người
	
	

	48
	Văn phòng Chính phủ
	5491/VPCP-KGVX
	20/7/2023
	Về việc triển khai, thực hiện Nghị  quyết số 99/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội
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  BI ? U T ? NG H ? P DANH M ? C VĂN B ? N CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG Đ ? N   T ?   ngày   1 1 / 7 /202 3   đ ? n ngày   2 0 / 7 /202 3    

TT  Tên cơ quan, t ?  ch ? c  ban hành văn b ? n  S ? , ký  hi ? u   văn b ? n  Ngày,  tháng,  năm ban  hành Văn  b ? n  Tên lo ? i và trích y ? u   n ? i dung c ? a Văn b ? n  Hi ? u l ? c thi  hành  Ghi  chú  

1    B ?  Giáo d ? c và Đào t ? o  2002/QĐ - BGDĐT  11/07/2023  Ban hành Chương tr ình b ? i dư ? ng theo  tiêu chu ? n ch ? c danh  ngh ?  nghi ? p giáo  viên trung h ? c cơ s ?    

2  B ?  Giáo d ? c và Đào t ? o  2000/QĐ - BGDĐT  11/ 7/2023  Ban hành Chương tr ình b ? i dư ? ng theo  tiêu chu ? n ch ? c danh ngh ?  nghi ? p giáo  viên m ? m non    

3  B ?  Giáo d ? c và Đào t ? o  2001/QĐ - BGDĐT  11/ 7/2023  Ban hành Chương tr ình b ? i dư ? ng theo  tiêu chu ? n ch ? c danh ngh ?  nghi ? p giáo  viên ti ? u h ? c    

4  B ?  Giáo d ? c và Đào t ? o  223/TB - BGTVT  11/ 7/2023  Ban hành Chương tr ình b ? i dư ? ng theo  tiêu chu ? n ch ? c danh ngh ?  nghi ? p giáo  viên trung h ? c ph ?  thông    

5  B ?  Giao Thông V ? n T ? i  5162/VPCP - PL  11/7/2023  Thông báo K ? t lu ? n c ? a B ?  trư ? ng B ?   Giao thông v ? n t ? i Nguy ? n Văn Th ? ng  t ? i cu ? c h ? p tr ? c tuy ? n v ?  ki ? m đi ? m  ti ? n đ ?  tình hình gi ? i ngân    

